
BIỂU 01

1
Trường PTDTBT 
TH Ta Ma

19 495 272 39 12 3 14 3 25 3 0 0 1 0 0

12 phòng học và phòng học 
bộ môn là phòng bán kiên cố 

được xây dựng từ lâu đã 
xuống cấp cần đầu tư xây mới 
và bổ sung phòng học bộ môn

2
Trường PTDTBT 
TH Rạng Đông

18 486 233 37 23 15 10 1 22 2 0 0 2 0 0

Phòng học và phòng học bộ 
môn là phòng bán kiên cố 
được xây dựng từ lâu đã 

xuống cấp cần đầu tư xây mới 
và bổ sung phòng học bộ môn

3
Trường 
PTDTBTTH Nậm 
Din

20 478 215 36 31 0 12 1 22 2 0 0 2 0

Dự kiến sáp nhập với trường 
TH Phình Sáng giai đoạn 
2021-2025, lấy Trường 

PTDTBT TH Nậm Din làm 
điểm trung tâm và đưa học 
sinh từ lớp 3-5 ở các điểm 
bản về trung tâm khi đó tại 

điểm trung tâm sẽ thiếu 
phòng học, phòng học bộ 
môn và phòng nội trú học 

sinh

Tên cơ sở giáo dục

Công 
trình 
WC, 
nước 
sạch

Phòng 
học BM

Cơ sở vật chất hiện có

Số CB, 
GV có 

nhu cầu 
ở công 

vụ

Tổng số 
cán bộ, 

GV

BIỂU RÀ SOÁT SỐ LIỆU CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ 
(Kèm theo Báo cáo số            BC-UBND ngày          /9/2020 của UBND huyện)

Ghi chúSố lớp Phòng 
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+ bếp
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Số học 
sinh ở 

bán trú



4
Trường PTDTBT 
TH&THCS Tênh 
Phông

17 399 205 33 23 14 15 2 18 2 1 1 2

Phòng nội trú học sinh là 
phòng bán kiên cố được xây 
dựng từ lâu đã xuống cấp cần 

đầu tư xây mới và bổ sung 
thêm phòng học và phòng học 

bộ môn

5
Trường PTDTBT 
TH&THCS Pú Xi

36 834 323 65 65 10 25 2 36 1 1 1

Phòng học và phòng nội trú 
học sinh là phòng bán kiên cố 
đã xuống cấp cần đầu tư xây 

mới và bổ sung thêm 

6
Trường PTDTBT 
THCS Phình Sáng

14 500 373 34 20 6 20 1 12 4 0 1 2 0 2
Thiếu phòng nội trú và các 

phòng học bộ môn

7
Trường PTDTBT 
THCS Ta Ma

10 388 229 27 25 3 14 1 9 5 0 1 2 0 1

05 phòng học là phòng học 
nhà tôn do nhà trường tự làm 
đã xuống cấp cần đầu tư xây 
mới và bổ sung thêm phòng 

học

8
PTDTBT THCS 
Mùn Chung

15 548 297 39 10 0 16 1 9 4 0 1 2 0 0

Phòng nội trú học sinh là 
phòng bán kiên cố được xây 

dựng từ lâu đã xuống cấp cần 
đầu tư xây mới và bổ sung 

thêm phòng học, phòng học 
bộ môn, nhà công vụ cho giáo 

viên

9
Trường TH Nà 
Tòng

14 330 112 25 17 5 5 1 14 1 0 0 1 0 0

Trường dự kiến đưa học sinh 
từ lớp 3 đến lớp 5 ở các điểm 

bản về trung tâm do đó đủ 
điều kiện thành lập trường 

PTDTBT. 02 dãy phòng học 
học 05 phòng là phòng bán 

kiên cố được xây dựng từ lâu 
đã xuống cấp hết niên hạn sử 
dụng cần đầu tư xây mới và 
bổ sung thêm phòng học bộ 

môn. 



10
Trường TH Mường 
Mùn

19 510 141 37 20 7 6 1 24 2 0 1 1 0 0

Nhà trường đã đưa học sinh 
từ lớp 3-5 về trung tâm, số 
lượng học sinh ở bán trú đã 

đủ điều kiện thành lâp trường 
PTDTBT nhưng còn thiếu 
phòng học, phòng học chức 

năng nhà nội trú cho học sinh, 
nhà công vụ cho giáo viên

11
Trường TH  Quài 
Nưa

23 627 186 48 10 1 0 2 26 5 0 1 3 0 0

Dự kiến sáp nhập với trường 
TH số 2 Quài Nưa giai đoạn 
2021-2025 lấy điểm trường 
TH số 1 Quài Nưa làm điểm 

trường chính, khi đưa học 
sinh từ lớp 3 đến lớp 5 ở các 
điểm bản về trung tâm số học 
sinh bán trú trú đủ điều kiền 
thành lập trường PTDTBT. 
Do đó thiếu các phòng học, 
phòng nội trú, phòng học 

chức năng cần bổ sung thêm 

205 5595 2586 420 256 64 137 16 217 31 1 6 19 0 4Tổng



BIỂU 02

Vốn đầu tư
Vốn sự 
nghiệp

Vốn 
đầu tư

Vốn sự 
nghiệp

1
Trường PTDTBT TH
Ta Ma

40 14.820 14.820 4 14 0 12 5 1 1 1 1 1

2
Trường PTDTBT TH
Rạng Đông

38 14.720 14.720 0 14 1 12 5 1 1 2 1 1

3
Trường PTDTBTTH Nậm
Din

59 20.100 20.100 16 20 1 10 5 1 1 2 1 2

4
Trường PTDTBT
TH&THCS Tênh Phông

32 10.590 10.590 0 20 0 5 4 0 0 1 1 1

5
Trường PTDTBT
TH&THCS Pú Xi

58 20.060 20.060 10 20 16 6 2 1 1 1 1

6
Trường PTDTBT THCS
Phình Sáng

35 12.060 12.060 4 18 1 4 2 1 1 1 1 2

7
Trường PTDTBT THCS
Ta Ma

34 12.220 12.220 8 10 1 8 2 1 1 1 1 1

8
PTDTBT THCS Mùn
Chung

45 16.110 16.110 5 20 1 6 6 1 1 2 1 2

9 Trường TH Nà Tòng 28 10.990 10.990 5 8 1 4 5 1 1 1 1 1

10 Trường TH Mường Mùn 26 10.000 10.000 3 9 1 5 3 1 1 1 1 1

11 Trường TH Quài Nưa 37 12.410 12.410 3 18 1 8 2 1 1 1 1 1

432 154.080 154.080 0 0 0 0 0 58 171 8 90 45 11 10 14 11 14

BIỂU NHU CẦU, DỰ KIẾN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐẦU TƯ CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ

Nhu cầu vốn (triệu đồng) Nhu cầu đầu tư

Phòng 
công 

vụ GV

Phòng 
ở nội 

trú HS

NSTW
Số liệu 

Sau 
khi rà 
soát

Tên trường Nguồn 
vốn tín 
dụng

Vốn 
huy 
động 
khác

(Kèm theo Báo cáo số            BC-UBND ngày          /9/2020 của UBND huyện)
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NSĐP



Đủ ĐK thành lập 
trường PTDTBT

Đủ ĐK thành lập 
trường PTDTBT

Đủ ĐK thành lập 
trường PTDTBT


		2020-09-28T08:29:34+0700


		2020-09-28T08:29:48+0700


		2020-09-28T08:30:09+0700


		2020-09-28T08:30:43+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-09-28T08:32:26+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-09-28T08:32:46+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-09-28T08:33:06+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-09-28T08:33:34+0700




